
= Số = Chữ

1 501220691 Nguyễn Cao Minh Chiến Nam 31/12/2004

2 501220694 Trương Văn Chiến Nam 08/02/2004

3 501220683 Phạm Thị Mỹ Dung Nữ 28/06/2003

4 501220680 Võ Phạm Nhật Hào Nam 05/03/2004

5 501220693 Hồ Tấn Hòa Nam 05/04/2004

6 501220678 Huỳnh Anh Hoàng Nam 06/08/2004

7 501220689 Mai Anh Kha Nam 06/09/2004

8 501220716 Đoàn Gia Khiêm Nam 06/02/2004

9 501220710 Đỗ Hoàng Trúc Lâm Nam 11/01/2004

10 501220704 Lâm Nhật Minh Nam 01/09/2004

11 501220701 Nguyễn Châu Tuấn Minh Nam 12/10/2004

12 501220670 Nguyễn Thị Bảo Ngọc Nữ 29/01/2003

13 501220674 Huỳnh Thành Nhân Nam 06/03/2004

14 501220715 Phạm Hoàng Phúc Nam 26/02/2004

15 501220662 Nguyễn Hoài Phước Nam 27/01/2004

16 501220697 Huỳnh Minh Quang Nam 10/04/2004

17 501220709 Phan Minh Thắng Nam 07/09/2004

18 501220661 Trần Minh Thiện Nam 24/05/2004

19 501220672 Đinh Xuân Thịnh Nam 28/07/2004

20 501220708 Nguyễn Quốc Thịnh Nam 02/05/2004

21 501220673 Hồ Huỳnh Minh Thư Nữ 25/05/2004

22 501220685 Huỳnh Hữu Thuận Nam 11/08/2004

23 501220712 Trần Hoàng Tiến Nam 30/08/2004

24 501220700 Nguyễn Trọng Tính Nam 02/04/2004

25 501220703 Võ Minh Trí Nam 01/10/2004

26 501220688 Nguyễn Thị Bích Tuyền Nữ 02/03/2003

27 501220682 Cao Ngọc Vĩ Nam 16/02/2004

28 501220692 Phạm Công Vinh Nam 05/10/2004

29 501220667 Phạm Thế Vũ Nam 02/01/2004

30 501220745 Võ Thanh An Nam 19/05/2004

31 501220719 Đào Nhật Anh Nam 25/02/2001

32 501220737 Nguyễn Vũ Ngân Châu Nữ 24/03/2002

33 501220740 Huỳnh Vĩnh Đạt Nam 05/07/2004

34 501220647 Lê Huỳnh Đức Nam 25/08/1999
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DANH SÁCH KIỂM TRA ANH VĂN ĐẦU VÀO

Học phần: Anh văn đầu vào Số TC: Ngày thi: ...............



35 501220751 Nguyễn Xuân Hoài Nam 03/11/2004

36 501220777 Trần Ngọc Bảo Huy Nam 18/12/2003

37 501220713 Hoàng Đình Trung Khanh Nam 21/12/2004

38 501220711 Nguyễn Việt Lành Nam 17/04/2004

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm .... Ngày ... tháng .... năm ....

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Tổng số sinh viên : 38

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............


